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A.  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
· Họ tên: 	ĐINH THỊ HUYÊN
· Sinh ngày, tháng, năm: 	18/06/1982             Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 	Thạc sĩ Lịch sử Đảng
· Chức vụ, đơn vị công tác:	Giảng viên Khoa Lý luận chính trị

B.  NỘI DUNG SÁNG KIẾN
I. Phần mở đầu
1.1. Lời mở đầu/ Đặt vấn đề:
Sinh thời, Bác Hồ có dạy:
			“Có tài mà không có đức là người vô dụng
			Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.
Bác đã khẳng định đức là gốc, là nền tảng của một con người. Vì vậy giáo dục, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cho sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng nhằm hình thành cho các em những phẩm chất tốt, nhân cách của người công dân trong thời đại mới, người chủ tương lai của đất nước, sống lao động thích ứng với xã hội hiện đại. Tiếp nối tư tưởng ấy, Đại hội XIII của Đảng ta cũng nhấn mạnh về phát triển giáo dục, đó là “chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học”[footnoteRef:1], tập trung vào việc giáo dục học sinh, sinh viên phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, ý thức học tập và nhân cách của các em để thích ứng với sự thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện và cách mạng công nghiệp mới. [1:   Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 232] 

Hiện nay, đất nước ta bước vào một xu thế hội nhập mới, đã tạo nên những mối giao lưu, hợp tác rộng rãi với nhiều nước trên thế giới về mọi mặt, mọi lĩnh vực, trong đó, sự giao thoa giữa nền văn hoá Việt Nam với nền văn hoá nhiều nước trên thế giới diễn ra sâu sắc. Sự đa dạng trên lĩnh vực văn hóa đã làm cho đời sống tinh thần của nhân dân ta ngày càng phong phú hơn. Mặt khác, nó cũng mang lại những tác động không đúng với giá trị đạo đức, văn hoá đối với con người Việt Nam và nhất là thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của đất nước. Do ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhiều tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường nên hiện tượng học sinh, sinh viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức ngày càng phổ biến làm đau lòng thầy cô, cha mẹ. 
Chính từ những lý do đó, việc làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên nói chung và sinh viên của hệ T4 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng không chỉ là sự trăn trở của riêng cá nhân tôi mà còn là của rất nhiều cố vấn học tập (CVHT) khác hiện đang công tác chủ nhiệm tại Trường, đây cũng là vấn đề vô cùng thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước.
1.2. Lý do, sự cần thiết chọn đề tài
Mục tiêu của đổi mới giáo dục hiện nay là chuyển nền giáo dục nặng về truyền thống kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất lẫn năng lực của sinh viên. Đó là sự phát triển hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi sinh viên. Trong chương trình giáo dục cũng hướng đến giúp các em tiếp thu tiếp tục phát triển những phẩm chất năng lực của người lao động trong thời đại mới, như lời Bác đã dạy:
“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”(Trích Tập thơ “Nhật ký trong tù)
Mỗi con người được sinh ra và lớn lên trong môi trường khác nhau, sẽ chịu sự tác động không giống nhau, vì thế hình thành nên tính cách khác nhau ở mỗi người. Với sinh viên cũng vậy, có những em rất chăm ngoan biết vâng lời cha mẹ thầy cô, kính trọng người lớn tuổi có ý thức học tập tốt, biết cách cư xử, nhưng cũng có những em “cá biệt” khi vào trường. Sinh viên hệ T4 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đa phần các em với tư tưởng học nghề và rất ngại học môn văn hóa. Một số bộ phận sinh viên thờ ơ việc nghe giảng, thờ ơ với các hoạt động phong trào và thiếu kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống. Trong khi đó, hoạt động phong trào rất cần thiết, phát huy tinh thần đoàn kết, không khí học tập sôi nổi, giúp cho mỗi sinh viên có điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực bản thân và phát triển toàn diện. Do đó, CVHT trở thành cầu nối giữa nhà trường với sinh viên, là sợi dây liên kết không thể thiếu với phụ huynh sinh viên.
 Mỗi giảng viên muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp phải vừa là một giảng viên giỏi về chuyên môn, vừa là một nhà tâm lý giỏi để nắm bắt tâm lý lứa tuổi đang chuyển giao trưởng thành của các em sinh viên. Tuy nhiên, CVHT vẫn chưa thể hiện hết vai trò của mình trong tiết SHCN nhằm tạo động lực để các em yêu thích đồng thời phát huy khả năng của mình. Trong những lý do đó có công tác tổ chức hướng dẫn quản lý hoạt động phong trào trong lớp chủ nhiệm của giảng viên chủ nhiệm vẫn chưa được đề cao và được coi trọng. 
Hiện nay, việc giáo dục sinh viên có năng lực phẩm chất theo yêu cầu đổi mới trở thành vấn đề có tính cấp thiết đối với công tác chủ nhiệm tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm củng cố những tri thức, kỹ năng nền tảng, hình thành phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cho sinh viên; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng những thay đổi nhanh chóng và sự tác động của nhiều mặt xã hội trong tương lai. Hơn nữa, để lớp chủ nhiệm có thể hoạt động phong trào hiệu quả góp phần hình thành môi trường giáo dục toàn diện cho sinh viên hệ T4. Đây là vấn đề cấp thiết đối với nhà trường và công tác chủ nhiệm.
Trong công tác chủ nhiệm, vấn đề đặt ra đối với CVHT là phải làm sao để các em yêu thích tiết SHCN, làm sao để giáo dục các em trở thành công dân tốt, cố gắng trong học tập và rèn luyện đạo đức,…đây là nhiệm vụ khó khăn mà mỗi giảng viên gặp phải khi làm công tác chủ nhiệm hệ T4 tại Trường. Do đó, tổ chức hoạt động phong trào cho 1 tiết SHCN cũng góp phần quan trọng mang lại hiệu quả học tập tốt cho các em. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhằm giáo dục sinh viên hệ Trung cấp T4 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM. Bởi vì, ở lứa tuổi các em - lứa tuổi cận kề cho sự trưởng thành, giai đoạn cần có những nhận thức và hình thành định hướng của cuộc đời. 
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng động lực học tập của sinh viên chịu sự tác động từ các nhân tố như, gia đình, đặc tính cá nhân của sinh viên và cả nhân tố nhà trường. Vì vậy, vai trò của CVHT trong thúc đẩy hoạt động phong trào rất quan trọng tạo nên động lực học tập và rèn luyện cho sinh viên ở môi trường nhà Trường.

Từ những lý do trên, tác giả mạnh dạn đề xuất một số kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức hoạt động phong trào đối với công tác chủ nhiệm cho hệ T4 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
1.3. [bookmark: _Toc444264058]Phạm vi và đối tượng đề tài/ Mục tiêu và tầm quan trọng
-  Phạm vi: trong lĩnh vực giáo dục; sáng kiến trình bày ý nghĩa, vai trò của CVHT trong việc tổ chức, quản lý các hoạt động phong trào cho sinh viên, thực trạng về công tác chủ nhiệm nói chung và đối với hệ Trung cấp T4 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Từ đó, tác giả đề xuất một số kinh nghiệm, giải pháp tổ chức quản lý, hoạt động phong trào trong công tác chủ nhiệm đối với hệ Trung cấp T4 tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng: Hướng đến các giải pháp để thúc đẩy sinh viên hệ Trung cấp T4 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tham gia các hoạt động phong trào do CVHT tổ chức; Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở kinh nghiệm công tác chủ nhiệm trong nhiều năm qua của bản thân, vận dụng và khảo sát kết quả cụ thể từ các lớp mà bản thân và các giảng viên khác tại Trường đã chủ nhiệm. 
- Mục đích: Sáng kiến kinh nghiệm này cung cấp thêm những kinh nghiệm trong việc tổ chức, hướng dẫn, quản lý hoạt động phong trào của giảng viên trong công tác chủ nhiệm lớp, cụ thể với sinh viên hệ Trung cấp T4 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích:
+ Thứ nhất: Giúp CVHT của lớp nhận thấy rõ vai trò, ý nghĩa của công tác chủ nhiệm lớp cũng như việc phát huy khả năng hoạt động phong trào cho sinh viên là một trong những yếu tố cần được coi trọng trong công tác này.
+ Thứ hai: Nêu những kinh nghiệm của bản thân khi tổ chức, hướng dẫn, quản lý hoạt động phong trào trong công tác chủ nhiệm lớp để các đồng nghiệp cùng xem xét, bàn bạc, trao đổi và mong có thêm những chia sẻ, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên hệ Trung cấp và cho công tác chủ nhiệm lớp hiệu quả cao hơn. Đồng thời, sinh viên có thể thấy được vai trò của hoạt động phong trào từ đó các em có ý thức phát huy năng lực bản thân để tham gia ngày càng tích cực hơn vào các hoạt động phong trào của lớp của trường trong quá trình học tập cũng như làm việc sau này.
II. Phần nội dung
2.1.  Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn
2.1.1 . Cơ sở lý luận
- Thứ nhất, về vị trí vai trò của cố vấn học tập và công tác chủ nhiệm đối với hệ Trung cấp T4 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Trong các hoạt động giáo dục Nhà trường, công tác chủ nhiệm cũng đóng vai trò quan trọng. CVHT là người được phân công chịu trách nhiệm về lớp cụ thể, là người trung gian thiết lập những mối quan hệ hai chiều: Nhà trường - sinh viên; Sinh viên - xã hội.  Như vậy, CVHT vừa là đại diện cho nhà trường để giáo dục sinh viên, vừa là đại diện cho tập thể sinh viên để liên lạc với Nhà trường, đồng thời là người quản lý giáo dục toàn diện sinh viên trên cơ sở quản lý học tập, quản lý sự hình thành phát triển nhân cách. Do vậy, nếu thực hiện công tác chủ nhiệm tốt sẽ góp phần giáo dục sinh viên sau này trở thành một thế hệ năng động sáng tạo và tài năng.
Với vị trí quan trọng và vai trò to lớn như vậy cho nên công tác giáo dục là nhiệm vụ cơ bản nhưng cũng rất vất vả, mất nhiều thời gian, đỏi hỏi sự tận tâm nhiệt huyết và tấm lòng yêu thương của mỗi giảng viên và bản thân giảng viên chủ nhiệm cần xác định được nhiệm vụ cơ bản của mình:
- Thứ nhất: CVHT là người lãnh đạo điều khiển lớp học bao quát toàn bộ các phương tiện của lớp học, thực hiện việc kiểm tra đánh giá sự tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của các em.
- Thứ 2: CVHT phải là cầu nối giữa Ban giám hiệu nhà trường các tổ chức các giáo viên bộ môn với tập thể sinh viên mình chủ nhiệm. Đây là người đại diện cho cả hai phía là đại diện cho lực lượng trong nhà trường và đại diện cho tập thể sinh viên lớp chủ nhiệm về một mọi mặt một cách hợp lý.
- Thứ 3:  CVHT giáo dục sinh viên thông qua những hoạt động tập thể giúp các em hiểu và giải quyết mối liên hệ giữa cá nhân tập thể. Thông qua việc phân công, giao việc một cách kịp thời, cân đối giúp các em tự giải quyết những vấn đề gắn liền với hoạt động xã hội, hoạt động tập thể như: sinh hoạt hoạt động ngoài giờ, ngoại khoá,…. CVHT là người tổ chức các hoạt động giáo dục sinh viên trong lớp. Giữ vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các lực lượng giáo dục.
 Gia đình, nhà trường và xã hội là ba lực lượng giáo dục, trong đó nhà trường là cơ quan giáo dục chuyên nghiệp, hoạt động có mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở khoa học, do vậy CVHT phải là người chủ đạo trong điều phối các hoạt động giáo dục cùng với các lực lượng giáo dục đó một cách có hiệu quả nhất.
Với vị trí và vai trò như vậy đòi hỏi mỗi giảng viên gắn với vai trò CVHT cần phải có phẩm chất năng lực không ngừng học tập tích lũy kinh nghiệm để làm công tác chủ nhiệm hiệu quả. Năng lực, uy tín chuyên môn, kinh nghiệm công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp là điều kiện quan trọng để tập hợp lực lượng, phối hợp thành công các hoạt động giáo dục cho các sinh viên trong lớp.
2.1.2 Cơ sở thực tiễn
2.1.2.1 Tình hình chung về công tác chủ nhiệm tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
· Thuận lợi: 
· Về phía nhà trường: nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía Ban giám hiệu nhà trường, sự tận tâm của quí thầy cô bộ môn cũng như sự quan tâm từ các Ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
· Về phía phụ huynh: rất quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của các em cũng như những vấn đề hướng nghiệp, chọn trường lớp.
· Về phía sinh viên: Do các em khá tương đồng về lứa tuổi nên giảng viên dễ tìm hiểu và nắm bắt tâm lý của các em; hầu hết tất cả các em có đều có ý thức học tập khá tốt, có tinh thần đoàn kết tốt, biết giúp đỡ bạn bè; đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của các con.
· Khó khăn: 
- Về phía nhà trường: Còn một bộ phận CVHT chưa nắm bắt tâm lý cũng như chú ý đến hoàn cảnh của từng sinh viên nhất là những em chưa ngoan nên đôi khi trong cách giáo dục còn cứng nhắc, cảm tính dẫn đến giữa thầy và trò khó gần gũi và phương pháp giáo dục chưa phù hợp. Trong tiết SHCN vẫn chú ý đến phạt, nêu hạn chế hơn là những hoạt động phong trào cho lớp.
- Về phía phụ huynh: Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của các em vì nhiều lý do khác nhau.
- Về phía sinh viên: Trong quá trình giảng dạy bộ môn và làm công tác chủ nhiệm tôi nhận thấy rằng bên cạnh những em có ý thức học tập tốt tuân thủ tốt những nội quy của trường lớp thì cũng có những sinh viên chưa ngoan, không tham gia đều tiết SHCN và nhiệt tình với các phong trào. 
- Về phía giảng viên: GVCN chưa mạnh dạn thay đổi cách thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp vì vậy lâu dần học sinh cảm thấy nhàm chán. Theo trình tự thông thường là Ban cán sự lớp báo cáo tình hình tổng kết số điểm thi đua hoặc những phong trào đã tham gia, đưa ra kế hoạch hoạt động cho tuần tới, CVHT nhận xét chung và cuối cùng kết thúc tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Vì vậy, sinh viên sợ tiết sinh hoạt chủ nhiệm vì nhiều giảng viên hay nhắc nhở, trách mắng những lỗi của các em nhất là những em hay vi phạm khi bị phê bình nhiều lần trước tập thể lớp thì các em dần trở nên ương bướng, chai lì cảm xúc và chống đối lại thậm chí dùng những ngôn từ không phù hợp để bày tỏ thái độ phản kháng của bản thân. Còn đối với những em ngoan thì rơi vào tình huống buộc phải nghe những lời phê bình của thầy cô, mà đáng lẽ các em phải được khen ngơị tuyên dương, lâu dần các em cũng chán giờ sinh hoạt. Trong khi đó việc tổ chức, quản lý hoạt động phong trào của lớp thì CVHT it chú ý đến. Cả tuần các em học các môn văn hoá, môn nghề, chỉ có 1 tiết SHCN nên điều các em mong muốn là được vui chơi, không khí vui vẻ, nghe, học được điều gì đó hứng thú, ý nghĩa. 
Và sau đây là một số khảo sát từ thực tiễn với công tác CVHT từ ý kiến của sinh viên tại Trường để hiểu được mong muốn của các em:
[image: ]Qua khảo sát các lớp của khoá 20T4, 21T4 và 22T4 thấy được đa số (88,3 %)các mong muốn được GVCN hoạt động phong trào trong tiết SHCN và lĩnh vực các em mong muốn tổ chức cũng phong phú các nội dung như: Lịch sử, văn hoá, thể thao, văn hoá nghệ thuật, kiến thức cuộc sống….
[image: Biểu đồ câu trả lời của biểu mẫu. Tên câu hỏi: 4. Em mong muốn các hoạt động, phong trào được tổ chức ở các địa điểm nào?
. Số lượng câu trả lời: 0 / 117 câu trả lời chính xác.][image: ]







[image: ]
Thực tiễn hiện nay, trong công tác chủ nhiệm còn một số tồn tại, khuyết điểm phổ biến như: chưa kịp thời ngăn chặn các biểu hiện xấu của sinh viên khi vụ việc chưa phát sinh, cách thức xử lý các em vi phạm đôi lúc mang tính chất khá ngẫu hứng, chưa đúng phương pháp sư phạm. Một số giảng viên còn qua loa trong việc nắm bắt tình hình sinh viên. Nhiều thông tin về sinh viên mình chủ nhiệm nắm bắt không cụ thể, không thực chất. Khả năng giao tiếp, phối hợp của giảng viên chủ nhiệm lớp với các thành viên khác trong nhà trường chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó là nội dung chủ nhiệm, hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt lớp thiếu đầu tư, nghèo nàn, nặng nề hành chính, không thu hút lôi cuốn sinh viên…hiệu quả giáo dục chưa cao. 
Bên cạnh đó, các hoạt động các phong trào chưa được chú ý, CVHT chưa có nhiều hoạt động phong trào mang tính giáo dục… giúp các em nhận thức hành vi đúng - hành vi sai, chân –  thiện – mỹ, việc lợi – việc hại. 
Khi được hỏi: GVCN có tổ chức các hoạt động phong trào cho lớp không ?
Đã nhận được phản hồi của sinh viên tại Trường: là 36,5% GVCN không tổ chức thường xuyên các hoạt động phong trào, 31,3% có tổ chức nhưng không thường xuyên, được 16,5% thì thường xuyên tổ chức. 
Qua khảo sát cho thấy mong muốn của sinh viên được GVCN tổ chức hoạt động phong trào rất lớn nhưng thực tiễn tỷ lệ tổ chức hoạt động phong trào trong tiết SHCN còn rất thấp, chưa đáp ứng được mong muốn của sinh viên.
[image: Biểu đồ câu trả lời của biểu mẫu. Tên câu hỏi: 5. Giáo viên chủ nhiệm hiện tại/đã từng chủ nhiệm có thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào không?
. Số lượng câu trả lời: 0 / 115 câu trả lời chính xác.]
Nếu các các CVHT có tổ chức nhưng đa số các hoạt động chưa tạo được nhiều sự hứng thú, động lực cho các em tham gia. Cụ thể qua khảo sát có đến 45,2% ý kiến cho rằng có hứng thú nhưng chưa nhiều. được 39,1% được khảo sát là rất hào hứng.
[image: Biểu đồ câu trả lời của biểu mẫu. Tên câu hỏi: 6. Nếu có tổ chức, e nhận thấy các hoạt động, phong trào do GVCN tổ chức như thế nào?
. Số lượng câu trả lời: 0 / 115 câu trả lời chính xác.]
   Một số giảng viên chưa tạo điều kiện thuận lợi để các em tự giác, chủ động, tích cực xây dựng niềm tin, động lực để có ý thức quyết tâm,nhiệt huyết tham gia phong trào. Nhìn chung, thực trạng công tác chủ nhiệm những năm qua tại Trường chưa linh hoạt, sáng tạo, thiếu đầu tư. Công tác chủ nhiệm của CVHT chưa xứng tầm với vai trò của nó đối với việc hình thành nhân cách sinh viên của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới của giáo dục hiện nay.
   Thiết nghĩ, một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến yếu kém, hạn chế nói trên chính là phương pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên chậm đổi mới, lạc hậu và có phần bế tắc, trong đó có 1 phần của CVHT. Trong khi đó, diễn biến tâm sinh lý của các em ngày càng phức tạp, nhất là trong thời kỳ mới - thời kỳ đất nước đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế và thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
2.2.2  Ý nghĩa của hoạt động phong trào trong công tác chủ nhiệm lớp
Trong công tác chủ nhiệm lớp thì yếu tố hoạt động phong trào là một yếu tố quan trọng giúp cho một tập thể lớp duy trì và phát huy được tinh thần đoàn kết, không khí học tập vui vẻ thoải mái, giúp cho mỗi sinh viên có điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực bản thân, phát triển toàn diện, đặc biệt là lứa tuổi sinh viên hệ T4 tại Trường. Khi các em đang ở lứa tuổi từ 16 – 18, lứa tuổi cận kề sự trưởng thành, những nhận thức và định hướng của cuộc đời mình. 
Hoạt động phong trào trong trường học chính là những hoạt động do tập thể lớp, do đoàn, Hội, nhà trường khởi xướng phát động hoặc phát động theo chủ trương chỉ đạo của cấp trên nhằm mục đích về lợi ích của học tập của tập thể lớp nhà trường, xã hội và cộng đồng; thông qua hoạt động đó sẽ góp phần giáo dục đạo đức nhân cách cho sinh viên để phát triển toàn diện và xây dựng tổ chức tập thể vững mạnh.
Hoạt động phong trào có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác chủ nhiệm lớp giúp tập thể sinh viên ngày càng gắn bó hơn đoàn kết hơn giúp CVHT có điều kiện gần gũi thấu hiểu sinh viên của mình hơn, giúp các em có điều kiện phát huy, phát triển các khả năng của mình, năng khiếu của bản thân đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành phát triển nhân cách ngày càng hoàn thiện hơn qua việc phát huy điểm tích cực trong quá trình tham gia hoạt động phong trào.
Hoạt động phong trào trong công tác chủ nhiệm sẽ tạo nên môi trường trong giáo dục thân thiện ngày càng nâng cao dần chất lượng giáo dục để đi đến mục tiêu của giáo dục đó là giáo dục và hình thành nghiêm túc trong tâm tốt của nước Việt Nam.
2.2.3 Tình hình công tác chủ nhiệm của bản thân
Bản thân tác giả được giao nhiệm vụ công tác CVHT  từ nhiệm năm học 2017, nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của khoá học 17T4 cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều em rơi vào hoàn cảnh bất như ý: cha mẹ ly hôn sống với ông bà hoặc người thân, hoặc là còn cha hoặc còn mẹ, hoặc cha mẹ không quan tâm…hầu như những em rơi vào trường hợp như vậy khi đi học mang chỉ mang tính chất đối phó. Vậy nên, quá trình học các em thường không sợ rớt môn, điểm kém, nhiều em thường vi phạm lỗi. Do đó, tiết SHCN đa số các em cũng không quan tâm và xem nhẹ tiết SHCN. Ngay từ đầu, tâm lý các em đã không chú ý đến tiết SHCN thường hay vắng, không chú ý khi tham gia. Vào mỗi tiết SHCN trước đây là tác giả theo 1 mô tuýp cũ: Điểm danh, tổng kết tình hình hoạt động phong trào, nhắc nhở phê bình, triển khai các thông báo, hoặc những hoạt động của tuần tiếp theo. 1 năm chỉ được 1 vài lần tổ chức ngoại khoá cho các em. Tiết SHCN không tạo được sự hứng khởi động lực cho sinh viên khi tham gia.
Khi thấy những tồn tại đó, với vai trò CVHT - bản thân luôn trăn trở với những câu hỏi được đặt ra: Cách nào để các em yêu thích việc học? Cách nào để các em có động lực chờ đợi tiết sinh hoạt chủ nhiệm? Cách nào để các em luôn vui vẻ chờ đợi được giờ đến lớp? Cách nào để tiết SHCN thực sự mang lại ý nghĩa, hiệu quả. 
Vì những lý do trên, tác giả đã mạnh dạn tìm tòi, học hỏi để áp dụng trong tiết SHCN hiệu quả hơn. Và một trong những yếu tố góp phần giải đáp được câu hỏi cho những trăn trở nêu trên là vận dụng 1 tiết SHCN với phương pháp tích cực như sau:
Bước 1:Xác định mục tiêu từng tiết SHCN, xây dựng kế hoạch cụ thể
Bước 2: Nội dung thực hiện
1/Báo cáo nhanh của các tổ trưởng: Học tập, vệ sinh, trật tự,… trong tổ.
2/Báo cáo tình hình hoạt động của lớp trong tuần (lớp phó học tập): Tổng kết tình hình ghi sổ đầu bài của lớp, lưu ý các đề nghị của giảng viên đã ghi nhận. Nhận định về tình hình học tập của lớp trong tuần.
3/Báo cáo tình hình trật tự- lao động vệ sinh trường lớp, bảo quản tài sản (lớp phó lao động)
Nêu những bạn gây mất trật tự trong giờ học, nghỉ tiết. Về vệ sinh trực nhật của lớp; Nêu gương những bạn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
4/Báo cáo công tác thu chi của lớp (Thủ quỹ): Nếu có
5/Báo cáo tình hình chung của lớp (Lớp trưởng)
Tổng hợp số người nghỉ trong tuần (có phép- không phép), số bỏ giờ trốn học…(nêu tên cụ thể-Thực hiện tác phong. Những nội dung do trường nhắc nhở đột xuất trong tuần.
Nhận xét các báo cáo của các cán sự lớp.
Nêu các điểm cần GVCN xử lý giải quyết.
Đề nghị khen hoặc phê bình cá nhân, nhóm.
Bước 3: Thảo luận của sinh viên và trao đổi của giảng viên
Thảo luận các báo cáo của cán sự lớp, phân tích rõ đúng sai của từng nội dung, chỉ ra được những khuyết điểm để cá nhân hoặc tập thể rút kinh nghiệm.
Thảo luận các vấn đề khác mà các cán sự lớp không đề cập hoặc nêu không đầy đủ
Lưu ý các phát biểu tự phê bình kiểm điểm trước tập tập thể; nên dùng biện pháp nêu gương để khích lệ các em, tránh chê bai dè biểu gây xúc phạm lòng tự trọng sinh viên.
Bước 4: Nhận định của CVHT về tình hình của lớp trong tuần qua
- Nhận định tình hình:
 Đánh giá tình hình của lớp trong tuần, nêu đựơc các ưu khuyết điểm.
Tuyên dương những học sinh tích cực dù chỉ mới tham gia lần đầu.
Phê bình nghiêm túc đối với học sinh đã vi phạm nội quy.
Rút kinh nghiệm cho lớp khắc phục.
- Nêu công tác tuần mới
 Nêu những nội dung cơ bản cần lưu ý, phân công phải cụ thể, nói rõ mốc thời gian và biện pháp thực hiện.
Thông báo các hoạt đông của trường trong tuần.
Bước 5: Triển khai hoạt động phong trào theo kế hoạch
+ Tiết đầu lấy thông tin của SV qua nhiều hình thức ví dụ  như qua Gogleform về “sơ yếu lý lịch” ; “ thấu hiểu để yêu thương”..
+ Các tuần tiếp theo nên có những hoạt động xen kẻ trong tiết SHCN ví dụ với các tên như: Ước mơ của em, Em yêu sách….hay những bài trắc nghiệm về phong cách học tập….
Bước 6: Kết thúc (lớp trưởng).
 Thông qua biên bản cuộc họp.
Tuyên bố kết thúc cuộc họp. Sắp xếp bàn ghế, vệ sinh nơi ngồi kiểm tra lớp trước khi ra về.
2.2.4 [image: ]Một số kinh nghiệm tổ chức, quản lý hoạt động phong trào trong công tác chủ nhiệm hệ T4
- Mỗi tuần 1 hoạt động như:
Ví dụ, nếu là tuần đầu tiên gặp lớp: làm quen lớp, điều tra đặc điểm tình hình lớp, nắm bắt thông tin của các em bằng cách sử dụng google.com/forms lấy thông tin sơ yếu lý lịch; form thấu hiểu để yêu thương…theo mẫu riêng của CVHT.
[image: ]Phiếu điều tra có nhiều nội dung, song có 1 số nội dung rất quan trọng sau đây giảng viên nên lưu ý để hiểu được các em nhằm phát triển hoạt động phong trào của lớp:
- Sở thích của sinh viên
- Ưu điểm (sở trường, năng khiếu) của sinh viên 
- Nghề nghiệp của gia đình
- Ước mơ của em
- Truyền thống hoạt động phong trào của gia đình
Việc nắm bắt những thông tin này giúp CVHT có thể khai thác, phát huy tiềm năng của sinh viên, biết được khả năng tiềm tàng của lớp mình chủ nhiệm về hoạt động phong trào để đề ra kế hoạch phù hợp hiệu quả trong tiết SHCN.
[image: ]Sau đó mỗi tuần là 1 hoạt động tuỳ mục đích và tháng chủ điểm để giảng viên có thể thiết kế phù hợp nội dung của hoạt động ví dụ như:
· Viết về ước mơ của em
· Những bài trắc nghiệm về phong cách học tập
· Viết về mục tiêu của em trên bàn tay
· Mỗi tuần 1 quyển sách, đọc sách và review 
· [image: ]Cho các em xem những video mang tính giáo dục, động lực cuộc sống, sau đó phát phiếu học tập trả lời câu hỏi
· Tổ chức cuộc thi Poster “ Tôi”
· Tổ chức cuộc thi viết thư, ảnh, thiết kế video về người Thầy, cô, mẹ nhân ngày 8/3 ; 20/11 ; 20/10…CVHT hướng dẫn sinh viên tổ chức những hoạt động tập thể ý nghĩa và vui nhộn. Đây là cơ hội để bộc lộ những khả năng của các em.
· Hoạt động về nguồn : Xin ý kiến của cha mẹ sinh viên cũng như từ Phòng ban và Ban giám hiệu nhà trường tổ chức cho các em tham quan những khu di tích lịch sử để các em cảm thụ hơn giá trị và truyền thống quý báu của dân tộc.
- Chọn ban cán sự lớp: phải là những em nhiệt tình, học khá tốt. Mỗi vị trí cán bộ lớp : Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó phong trào nên có 1 năng khiếu nào đó về hoạt động tập thể, năng động để thúc đẩy phong trào của lớp đi lên. CVHT phải phân rõ cụ thể nhiệm vụ rõ ràng cho ban cán sự ngay từ đầu.
- Tạo sự kết nối giữa Phụ huynh và sinh viên qua tiết SHCN và cuộc họp vào mỗi học kỳ với Phụ huynh: CVHT nên tranh thủ qua những lần họp với phụ huynh  thường kỳ để truyền tải mong muốn của các em đến cha mẹ, người thân. Cụ thể, qua tiết SHCN, CVHT thiết kế mẫu để các  em nêu lên ước mơ suy nghĩ của mình. Sau [image: ]đó, qua buổi họp với phụ huynh sinh viên, CVHT chia sẻ những điều đó của các em đến Phụ huynh, và phụ huynh cũng viết điều mong muốn của mình đến các con. 
- Một số lưu ý trong côngg tác chủ nhiệm đối với sinh viên hệ T4 
+ CVHT lưu ý chuẩn bị kỹ nội dung sơ kết, kiểm điểm các hoạt động trong tuần hết it thời gian nhất để dành thời gian cho sinh viên thảo luận và tổ chức hoạt động phơng trào. Vì vậy, CVHT cần có kế hoạch cụ thể để cân đối thời gian hợp lý của 1 tiết SHCN đảm bảo có hoạt động phong trào nhằm kích thích sự hứng thú khi tham gia tiết SHCN. Tạo không khí sinh hoạt vui tươi, thu hút các em. Tránh sử dụng tiết sinh hoạt quá khắc khe để phê bình sinh viên gây tình trạng học hoảng sợ, trốn tiết hoặc gây tác dụng ngược lại.
+ CVHT cần hướng dẫn cho các em những kỹ năng diễn đạt trước tập thể. Khuyến khích các em nêu lên ý kiến, suy nghĩ của mình. CVHT phải đảm bảo tính dân chủ, trung thực, công bằng trong sinh hoạt đối với tất cả các sinh viên. Tuyệt đối không thiên vị, phát huy mạnh mẽ vai trò của tập thể, lấy tập thể làm đòn bẩy để giáo dục hành vi đạo đức, nhân cách của sinh viên.
+ Phát huy tinh thần nêu gương tốt trong tập thể, nghiêm túc phê bình những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy của trường lớp, buộc sinh viên phải đọc tự kiểm trước lớp. Tuyệt đối không phê phán, chê bai các em trước tập thể. Trong quá trình sinh hoạt có thể thay đổi thứ tự để lồng ghép hoạt động phong trào, lồng ghép các tiết mục văn nghệ, kể chuyện chuyện, đố vui của các em.
2.3 Đề xuất các giải pháp
- Xây dựng giờ sinh hoạt lớp vui vẻ 
Sinh hoạt lớp chủ nhiệm là hoạt động giáo dục tập thể, nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của tuần học vừa qua và đề ra phương hướng mới đồng thới còn là hoạt động góp phần xây dựng lớp học đoàn kết giúp đỡ nhau thông qua các giờ sinh hoạt lớp, các em thấy được những ưu điểm hạn chế của cá nhân cũng như của tập thể từ đó biết cách tự điều chỉnh hành vi của mình khắc phục tình trạng chia bè phái làm mất đi sự đoàn kết của lớp, sự hẹp hòi ích kỉ trong quan điểm cá nhân đang tồn tại trong một tập thể
  Trong tiết sinh hoạt lớp CVHT có thể tổ chức cho các em những hoạt động mang tính trãi nghiệm như xử lí tình huống. Đây cũng là dịp để sinh viên làm, giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản thân. 
		Tiết sinh hoạt chủ nhiệm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện nội qui của trường của lớp và thông qua đó giáo viên có thể sinh hoạt một số chủ đề liên quan đến việc học, hay rèn kĩ năng hay tìm hiểu về lịch sử dân tộc qua những ngày lễ trong năm như vậy nhiệm vụ của CVHT đó là việc tổ chức giờ sinh hoạt lớp làm sao để gây được hứng thú cho học sinh đồng thời bản thân của mỗi em biết rút ra bài học kinh nghiệm cho mỉnh trong học tập và cuộc sống và làm thế nào để tiết sinh hoạt lớp là tiết học vui hơn học sinh luôn tham gia một cách tích cực?
-  CVHT phải xây dựng kế hoạch cho từng tiết SHCN và giúp sinh viên hiểu được vì sao phải tham gia tiết sinh hoạt chủ nhiệm
GV phải có kế hoạch từ buổi đầu sinh hoạt chủ nhiệm, giúp các em hiểu được tại sao phải thực hiện những hoạt động đó? Cần tiến hành bước tìm hiểu đặc điểm của lớp của từng giảng viên. Phiếu sơ yếu lý lịch của sinh viên, phiếu thấu hiểu để yêu thương có hướng đến tìm hiểu những thông tin thuận lợi cho  việc hoạt động phong trào sau này.
CVHT có kế hoạch cho thực hiện tổ chức trò chơi. Giờ SHCN không tập trung vào phê bình lỗi của các em mà cần dành thời gian tạo tâm lý thoải mái cho các em hiểu về ý nghĩa việc làm đúng nội quy của lớp, của Trường; hiểu về ý nghĩa của việc học, đối xử tốt với nhau…thông qua chào mừng các ngày lễ lớn như: 20/10; 8/3; 20/11; 22/12… nhằm tạo không khí vui tươi hào hứng và cơ hội cho các em bộc lộ phẩm chất năng lực của mình.
- Tổ chức các hoạt động đa dạng cho lớp
Nội dung hoạt động phong trào bao gồm: kỉ niệm ngày lễ truyền thống 26 tháng 3, kỉ niệm ngày thành lập đảng 3 tháng 2, tham quan ngoại khoá,…Nhiệm vụ của CVHT là giúp các em lập kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện kế hoạch, quan trọng nhất là giúp các em phương pháp tổ chức và tạo điều kiện tốt nhất cho các em hoạt động. Thực tế cũng đã chứng minh rằng ý thức trách nhiệm, tính sáng tạo của CVHT quyết định chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong lớp.
Trong quá trình tổ chức các hoạt động trong lớp, CVHT  phải chú ý các nguyên tắc cơ bản sau đây:
+ Phải tạo ra hứng thú, tính chủ động, tích cực, có ý thức của sinh viên
+ Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, năng lực và sở trường với các em
+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập của sinh viên
+ Các hoạt động càng đa dạng phong phú.
3. Ý nghĩa và hiệu quả của đề tài 
Tính mới: 
Tuy nội dung không có tính mới đột phá với công tác CVHT, tuy nhiên hiện nay chưa có 1 sáng kiến kinh nghiệm nào trình bày có tính hệ thống, logic khi nói đến việc vận dụng hoạt động phong trào trong tiết SHCN đối với hệ trung cấp T4 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Tính khoa học: 
Sáng kiến đã được vận dụng từ thực tiễn của tác giả và qua khảo sát ý kiến của sinh viên.
Tính hiệu quả: 
-Với trường: Góp phần giáo dục sinh viên mang lại thành tích cùng với nhà trường.
-Với đồng nghiệp: Cùng học hỏi kinh nghiệm.
-Với sinh viên: Tập thể lớp đoàn kết, say mê học tập các bộ môn hơn, tham gia đầy đủ tiết SHCN hơn. Các em biết yêu thương, sẻ chia giúp đỡ nhau trong học tập hơn. Tỷ lệ vắng tiết sinh hoạt chủ nhiệm không còn cao như trước đây nữa.
- Với bản thân: Tích lũy kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. Chia sẻ với đồng nghiệp những kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm với việc thực hiện phong trào.
     Khả năng ứng dụng của sáng kiến:
- Nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía Ban giám hiệu cũng như các đoàn thể trong nhà trường cùng với sự cố gắng của bản thân trong quá trình làm công tác chủ nhiệm đã đạt được những kết quả sau: Trong các phong trào chung của trường, lớp phát động như: Ủng hộ hoàn cảnh những bạn đặc biệt khó khăn, tiếp sức bạn đến trường, Xuân tình nguyện,…. có 100% học sinh lớp tham gia.
- Phối hợp với giảng viên bộ môn: thường xuyên trao đổi với giảng viên bộ môn để biết tình hình học tập hàng ngày của lớp, để có những biện pháp giáo dục kịp thời. Thường xuyên rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp giảng dạy và giáo dục cho phù hợp với học sinh của lớp.
- Với cha mẹ sinh viên: Thường xuyên có mối quan hệ mật thiết với phụ huynh sinh viên để cùng trao đổi nắm vững tình hình học tập và hạnh kiểm của các em ở lớp và ở nhà. Mối quan hệ này nếu được thiết lập thường xuyên, phương thức thực hiện là sử dụng điện thoại, thư điện tử, sổ liên lạc…
4. Kết luận: 
Yếu tố hoạt động phong trào là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác chủ nhiệm giúp cho lớp duy trì và phát huy được tinh thần đoàn kết, không khí học tập vui vẻ, yêu thích tiết SHCN, giúp các em có điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực bản thân, phát triển toàn diện của mình.
 Với thực tiễn của bản thân trong quá trình làm công tác CVHT, tác giả nêu lên 1 số kinh nghiệm từ hiện thực. Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài này còn mang tính chất cá nhân nên ít nhiều cũng còn nhiều thiếu sót, mong nhận được sự góp ý xây dựng từ phía Ban giám khảo, quí đồng nghiệp để  tác giả có thêm kinh nghiệm trong trong công tác chủ nhiệm lớp, trong giảng dạy cũng như trong phạm vi nội dung của đề tài này. 

	

	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng  02 năm 2024
	XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG	NGƯỜI BÁO CÁO
	SÁNG KIẾN 

  		Đinh Thị Huyên


		







TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t. I, tr. 232
2. Hoàng Thu Hiền, Hoàng Thị Phương Lan (2021), Tổng quan các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
3. Bùi Quý Thuấn (2016), Một số gợi ý nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ”, Kỷ yếu Hội thảo Học viện chính sách và Phát triển.
image3.png
2. Nhirng linh vuc nao em mudn gido vién chi nhiém t8 churc trong tiét Sinh hoat
cht nhiém?

0/120 céu tré loi chinh xac

Hoc tap| 11.(9,2%)

Lich st - van hoa 18 (15%)

Nhifng v&n dé néng cla x& ho
thanh

Thé thao

Am nhac — nghé thuat — thoi
trang|

Kién thtre, bai hoc cudc séng




image4.png
Em mutin o6 vén bén canh tui em khi dang cén di hao 68 hurdng dén yi e v chi cha @ huréng néo ding
hung nao saia

Thin thign hon, vui vé hom, 30 540 chot thG v gi trcho Sinh vién
& mong GVEN s 1 chirc i haa! d6ng v lun i vé v hoo sinh, khing aué khé trong viée hoc 13p
Da 66 o6 tné manh tay xi 1 hiing ban vi pham ngi qu nha g &

thosi i hen

Em mong mugn GYCN trayin I e inh e by trong cue sang v trong hoe 13p




image5.png
5. Gido vién chu nhiém hién tai/da ting chd nhiém c6 thudng xuyén t6 chirc céc hoat déng, phong
trao khéng?
0/ 115 céau tra 1&i chinh xac

Khéng té chtrc 42 (36,5%)

RAt it 18 (15,7%)

C6 tb chirc nhung khéng thudng

n 36 (31,3%)
Xxuyén

Thwong xuyén té chirc




image6.png
6. N&u c6 16 churc, e nhan thay céc hoat dong, phong trao do GVCN 8 chirc nhu thé nao?
0/ 115 céau tra 13i chinh xac

Khéng hig tha 18 (15,7%)

C6 hitng thi nhieng chwa nhigu

52 (45,2%)

Rét hao hing 45 (39,1%)




image7.jpeg
i L

//A,,«\_ —

VLY ,N -
=N

<




image8.png
€ 5 @ % padetcommuyendinnovshcn p 23tk ti lowrenyhndici2g Gx 010 ¢

G G Hips/imgoogl.. M thamduboithaoc. M Gnal [ Dbéutiyin (3 Hoc [ Pran mem dayhoc | O Tecdivt

Padel P P
Tibiyen0m +13 gty

SHCN Ldp 23T4-TKW1 »

a

Muc1 i Myc2 i CéuSloganctalép * Nhém 1 i Nh
0
>

& ThiHuyén Binh 21
T truéng: Ta Quéc Tudn

Truong Van Minn Nrién
29ngm G Tén Hing

3. Nauyén Hong Phic
4T3 Quic Tuin

& ThiHuyén Dinh 2 & ThiHuyénDinn 21 i & Thiuyén Dinh 2110
Naiquy claLép Danh séch Iép 23T4TKW1 - Thanh nién
1. hac ding g, khong véng nghiém tiic- doan két- yéu
QU4 20% K8 c U1 SHON- thuong

Neuving Ui dan .
£y vimois Do

2.V tét SHCN khang vng qué =
3 budithoc kj- Néu SV néo vi & Thém b i
‘pham quy dinh thi : Lap danh
sdch én hgi dong truong ki
lujt va s& knong thuge quyén
‘quan |y 1iét SHCN cla cd va

5.Nguyén Kim Trong N
6.AThy

2T TR

7 Dimgia





image9.jpeg




image10.jpeg
Y thing nidm sinh: . A6 LA GR
v tidu:..C S0l
kr’r thich: 0y dang

Viét cho ngudi phi ni Thang 3.m68. 8us... 0 AE0AG
.. AREnG 8k b, R

B2 GPEL. BER KO Hid e £ RO AT BP0

BOE D DAE . ARUDED.. L. CAM. E0.. 085 46.. AR AR

00 NG ....c0R..200... I8 ...con. \am. 5a can..L8m... Zo.me.

I a0, cRGM.. ... Ca0. KB . Cot. R 0R ... COMm ZR.. e 44
o al00a. 2R E0A,. 3. A...A60a.AC.an. 5. 8. conmin.

SO LB B0 IR A AL O O . CADG .. AL CODIPMEND.
5. ORBE....5..CROR G,
AR DG K. QAR .0 L. CREIE.. A

.CoR..R0.. M. ARG .





image11.png
Cic y kién déng gop

ciia phu huynh

Lp 23T4-TKW1
CVHT-DINH TH HUYEN

w~
Thong diép yéu thwong

Muc tiéu ciia bin thn:....

Ké hoach thye hién:





image1.png
1. Em ¢6 mong mudn dugc gido vién chd nhiém t8 chirc cac hoat déng, phong trao Sao
khéng? £

0/120 céu tré loi chinh xac

chép

o 106 (88,3%)

Khong 14 (11,7%)

[ 25 50 75 100 125




image2.png
4. Em mong mudn céc hoat dong, phong trao dugc t6 chirc & céc dia di€m nao?
0/ 117 cau tra 1&i chinh xac

Tai truong 36 (30,8%)

Tai cac khu di tich, lich st

66 (56,4%)

Tai céc don vi ban (lién két) 15 (12,8%)




